

Cập nhật 

THÔNG TIN ĐIỀN FORM XIN VISA NHẬT BẢN
(Quý khách vui lòng khai đầy đủ theo các mục)
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: ..................................................................................................... Giới tính: ( Nam           ( Nữ

2. Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................................................
3. Địa chỉ nhà riêng: ............................................................................................................................................
4. CCCD/ CMND: 



5. Số điện thoại di động :.....................................................................................................................................
6. E-mail :.............................................................................................................................................................
7. Tình trạng hôn nhân: (Đối với người đã có gia đình Đại Sứ Quán/Lãnh Sự Quán  yêu cầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin) 
( Đã kết hôn              ( Li dị/Li thân               ( Góa vợ/chồng                ( Độc thân

A; Tên Vợ/Chồng: …………………………………………………………………………………………………………………
B; Ngày tháng năm sinh: ………………………………… C;Số điện thoại di động: ………………………..
D; Quý khách có con hay không?    (  Không       (  Có       Nếu có thì cung cấp thông tin  …….. người 

Thông tin của các con (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện tại)

………………………………………………………………………………….………..……………………..
………………………………………………………………………………..…..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………..…………

Thông tin người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp (Người thân không tham gia chuyến đi này - Phải có để Đại sư quán có thể liên lạc khi cần thiết)
Họ tên: ...............................................................................................................................................................
Điện thoại liên hệ: ...............................................  Mối quan hệ với bạn: ( Bố/Mẹ   ( Con  ( Khác

Nếu chọn ( khác ) thì ghi rõ mối quan hệ :…………………………… ………………………………………
2. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN  (Bắt buộc phải có)

Tên trường : Đại Học hoặc Trung học Phổ Thông đã tốt nghiệp.

( Đại học                     ( Trung học                       ( Khác

Ghi rõ tên trường: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trường đã tốt nghiệp : …………………………………………………………………………………..

3. NGHỀ NGHIỆP/CÔNG VIỆC (Bắt buộc phải cung cấp thông tin – có giấy tờ để xác minh)
A. ĐỐI VỚI CHỦ DOANH NGHIỆP – CÁN BỘ NHÂN VIÊN – HỌC SINH/SINH VIÊN
Nghề nghiệp(Chức vụ) hiện tại :………………………………………………………………………………..
Tên công ty/tổ chức/trường học: .............................................................................................................................................................................
Địa chỉ công ty/tổ chức/trường học: .............................................................................................................................................................................
Điện thoại công ty/tổ chức/trường học: .............................................................................................................................................................................
B. ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHỈ HƯU: 
Công việc trước khi nghỉ hưu:


Tên đơn vị trước khi nghỉ hưu: 


Địa chỉ công ty/tổ chức:


Số điện thoại công ty/tổ chức :

C. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG KINH DOANH TỰ DO (ONLINE, THUÊ NHÀ,…)

Công việc kinh doanh (Sản phẩm/dịch vụ kinh doanh):

Địa điểm kinh doanh:

4. THÔNG TIN KHÁC

 Bạn đã từng đi du lịch tới Nhật Bản lần nào trong 5 năm gần đây chưa: ( Không    ( Có

Bạn đã từng bị từ chôi visa Nhật Bản chưa: ( Có    ( Không

Đã đi những đất nước nào trong 05 năm qua:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Bạn có đi du lịch tới Nhật Bản cùng với người thân nào trong gia đình không? ( Không    ( Có

        Nếu có xin vui lòng cung cấp thông tin:

	 Họ tên 
	Ngày sinh
	Quốc tịch
	Mối quan hệ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. LƯU Ý

· Trẻ em dưới 18 tuổi chỉ có thể đi cùng bố/mẹ , không chấp nhận gửi con đi cùng bạn ở cơ quan
· Trong trường hợp ĐSQ/LSQ yêu cầu bổ túc hồ sơ, Quý Anh chị vui lòng bổ túc theo yêu cầu của Viên Lãnh Sự.
6. CAM KẾT

( Quý khách cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và chính xác.

              ……., ngày 
 tháng 
 năm ……
                                                                                                         (Người đi ký và ghi rõ họ tên).
GIẤY TỜ ĐƯỢC YÊU CẤU KHI XIN VISA DU LỊCH NHẬT BẢN

	Lưu ý quan trọng: Tất cả giấy tờ phải trên mặt giấy A4, không cắt gọn

	STT
	NỘI DUNG CHI TIẾT
	GHI CHÚ

	GIẤY TỜ CÁ NHÂN (BẮT BUỘC)

	1
	Hộ chiếu
	Còn hạn trên 6 tháng tính theo ngày trở về VN

	2
	· Hình 3.5 x 4.5 cm 
· File hình (PNG hoặc JPG)
	đúng kích thước, nền trắng, không sửa quá nhiều, không đeo kính

	3
	Số điện thoại liên lạc
	Cung cấp chính xác SĐT liên hệ trong trường hợp LSQ gọi trực tiếp

	4
	Căn cước công dân
	Photo trên 1 mặt giấy A4

	5
	Giấy ĐK Kết hôn 
	Nếu vợ chồng đi chung phải cung cấp

	6
	Giấy Khai sinh
	Nếu cha mẹ đi cùng con cái

	CHỨNG MINH CÔNG VIỆC VÀ TÀI CHÍNH

	1
	Chủ doanh nghiệp/chủ hộ kinh doanh:
(đứng tên trên giấy phép ĐKKD)
   + Giấy phép ĐK Kinh doanh
   + Giấy nộp thuế 3 tháng gần nhất
   + Sao kê tài khoản công ty hoặc cá nhân 06 tháng có các thông tin mua bán,… và có số dư cuối kỳ tối thiểu 100 triệu
   + Giấy xác nhận số dư STK trên 150.000.000đ (khuyến khích)
	Giấy ĐKKD photo rõ nét

	
	
	Sao kê bản gốc có mộc đỏ của ngân hàng.

	
	
	STK mở trước ngày khởi hành tối thiểu 3 tháng
có bản gốc xác nhận bởi ngân hàng.

	2
	Cán bộ, nhân viên, viên chức:
+ Hợp đồng lao động // Quyết định bổ nhiệm
+Sao kê tài khoản có thông tin nhận lương 06 tháng 
gần nhất
+ Giấy xác nhận số dư STK trên 150.000.000đ 
(khuyến khích)
	HĐ, QĐ Có ghi rõ chức vụ, thời gian công tác

	
	
	Sao kê bản gốc có mộc đỏ của ngân hàng.

	
	
	STK mở trước ngày khởi hành tối thiểu 3 tháng
có bản gốc xác nhận bởi ngân hàng.

	3
	Người nghỉ hưu:
+ Quyết định nghỉ hưu.
+ Quyết định nhận lương hưu
+ Sao kê tài khoản nhận lương hưu 06 tháng hoặc 
Biên nhận nhận tiền lương hưu từ Bưu điện
+ Giấy xác nhận số dư STK trên 150.000.000đ 
(Bắt buộc)
	Sao kê bản gốc có mộc đỏ của ngân hàng.

	
	
	STK mở trước ngày khởi hành tối thiểu 3 tháng
có bản gốc xác nhận bởi ngân hàng.

	4
	Kinh doanh tự do:
+ Các HĐ chứng minh nguồn thu nhập như cho thuê nhà…
+ Bán hàng online: Sao kê tài khoản nhận tiền từ tổ chức,cá nhân,… và có số dư cuối kỳ tối thiểu 100 triệu
+ Giấy xác nhận số dư STK trên 150.000.000đ 
(Bắt buộc)
	Sao kê bản gốc có mộc đỏ của ngân hàng.

	
	
	STK mở trước ngày khởi hành tối thiểu 3 tháng
có bản gốc xác nhận bởi ngân hàng.

	5
	Học sinh – sinh viên:
+ Giấy xác nhận HS-SV
+ Thẻ học sinh.
	

	Ghi chú

- Vợ/chồng có thể dùng chung STK.
- Cha/mẹ có thể bảo lãnh tài chính cho con cái bằng STK và ngược lại.
- Khách góp vốn có tên trong Giấy ĐKKD – không được phép dùng sao kê tài khoản công ty.


